KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 
MÔN: SINH HỌC 9
	   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề: Ứng dụng di truyền học
	
	
	- Giải thích được hiện tường thoái hóa khi cho tự thụ phấn hoặc giao phối qua nhiều thế hệ.
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	

	
	
	
	1 câu
1.0đ
10%
	
	1 câu
1.0đ
10%

	Chủ đề: Sinh vật và môi trường
	- Biết được môi trường sống của sinh vật.
	- Trình bày được sự ảnh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ tới đời sống sinh vật.
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	1 câu
2.0đ
20%
	
	
	
	2 câu
2.33đ
23.3%

	Chủ đề: Hệ sinh thái
	- Nắm được nhân tố điều chỉnh mức độ các thể trong quần thể.
- Biết được các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể.
- Nắm được trật tự của dạng sinh vật trong môi trường chuỗi thức ăn thường gặp.
- Nắm được những loài nào được gọi là quần thể.
- Nắm được các đặc trưng về mật độ các thể của quần thể.
	- Viết được sơ đồ chuỗi thức ăn của vi khuẩn.

	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	5 câu
1,67đ
16,7%
	
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	
	
	6 câu
2.0đ
20%

	Chủ đề: Con người, dân số và môi trường

	- Nắm được các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật. 
- Biết được 3 dạng tháp tuổi cơ bản.
- Nắm được các dạng tháp tuổi
Biết được hiện tượng gia tăng dân số là do đâu.
	- Hiểu rõ khái niệm của 3 dạng tháp tuổi.
- Hiểu được con người có tư duy và lao động nên tách ra thành một nhân tố riêng.
	
	- Từ đó liên hệ bản thân đưa ra các biện pháp bảo vệ thiên nhiên.

	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	3 câu
1.0đ
10%
	1 câu
1.0đ
10%
	2 câu
0.67đ
6.7%
	
	
	
	
	1 câu
1.0đ
10%
	6 câu
3.67đ
36.7%

	Chủ đề: Bảo vệ môi trường
	- Biết được các biện pháp bảo vệ rừng và tài nguyên rừng.
- Nắm được khái niệm giữ gìn thiên nhiên hoang dã.
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	2 câu
0,67đ
6,7%
	
	1 câu
0.33đ
3.3%
	
	
	
	
	
	3 câu
1.0đ
10%

	 TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	10 câu
5.0đ
50%
	4 câu 
3.0đ
30%
	1 câu
1.0đ
20%
	1 câu
1.0đ
10%
	18 câu
10đ
100%


 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: SINH HỌC 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Biết được 3 dạng tháp tuổi cơ bản.
Câu 2. Nắm được nhân tố điều chỉnh mức độ các thể trong quần thể.
Câu 3. Hiểu rõ khái niệm của 3 dạng tháp tuổi.
Câu 4. Viết được sơ đồ chuỗi thức ăn của vi khuẩn.
Câu 5. Nắm được các dạng tháp tuổi.
Câu 6. Biết được các biện pháp bảo vệ rừng và tài nguyên rừng.
Câu 7. Nắm được khái niện giữ gìn thiên nhiên hoang dã.
Câu 8. Biết được các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể.
Câu 9. Nắm được trật tự của dạng sinh vật trong môi trường chuỗi thức ăn thường gặp.
Câu 10. Biết được hiện tượng gia tăng dân số là do đâu.
Câu 11. Nắm được những loài nào được gọi là quần thể.
Câu 12. Nắm được các đặc trưng về mật độ các thể của quần thể.
Câu 13. Biết được môi trường sống của sinh vật.
Câu 14. Nắm được các đặc trưng về mật độ các thể của quần thể.
Câu 15. Hiểu được con người có tư duy và lao động nên tách ra thành một nhân tố riêng.
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Nắm được các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật. Từ đó liên hệ bản thân đưa ra các biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
Câu 2. Trình bày được sự ảnh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ tới đời sống sinh vật.
Câu 3. Giải thích được hiện tường thoái hóa khi cho tự thụ phấn hoặc giao phối qua nhiều thế hệ.
















	
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 -2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	                           Môn: Sinh học 9

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	       Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0đ) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Có mấy dạng tháp tuổi cơ bản?
A. 2.			B. 3.				C. 4.				D. 5. 
Câu 2. Mức độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh:
A. Cấu trúc tuổi của quần thể.
B. Kiểu phân bố cá thể của quần thể.
C. Sức sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể.
D. Tỉ lệ giới tính trong quần thể.	
Câu 3. Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm:
A. Đang sinh sản và sau sinh sản.			B. Đang sinh sản.
C. Trước sinh sản và đang sinh sản.		D. Trước sinh sản.
Câu 4. Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có mối quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau?
A. Cỏ ->Châu chấu ->Trăn -> Gà -> Vi khuẩn.	B. Cỏ ->Trăn ->Châu chấu ->Vi khuẩn-> Gà.
C. Cỏ ->Châu chấu ->Gà -> Trăn ->Vi khuẩn.	D. Cỏ ->Châu chấu ->Vi khuẩn-> Gà -> Trăn.
Câu 5. Ở điều kiện bình thường trong tự nhiên, quần thể thường có xu hướng ở dạng tháp tuổi nào?
A. Dạng suy vong.	B. Dạng phát triển.		C. Dạng ổn định.		D. Tùy từng loài.
Câu 6. Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:
A. Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa.
B. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia.
C. Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng.
D. Chặt phá các khu rừng già để trồng lại rừng mới.
Câu 7. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là:
A. Bảo vệ các loài sinh vật.				
B. Bảo vệ rừng đầu nguồn.
C. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật.		
D. Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. 
Câu 8. Các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là:
A. Cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, sự phân bố cá thể, mật độ, kích thước, kiểu tăng trưởng.
B. Sự phân bố cá thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng.
C. Cấu trúc giới tính, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng.
D. Độ nhiều, sự phân bố cá thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu tăng trưởng.


Câu 9. Trật tự của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn thường gặp là:
A. Sinh vật sản xuất -> Sinh vật phân giải -> Sinh vật tiêu thụ.
B. Sinh vật tiêu thụ -> Sinh vật sản xuất-> Sinh vật phân giải.
C. Sinh vật phân giải -> Sinh vật sản xuất-> Sinh vật tiêu thụ.
D. Sinh vật sản xuất -> Sinh vật tiêu thụ -> Sinh vật phân giải.
Câu 10. Hiện tượng tăng dân số tự nhiên là do:
A. Số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong.
B. Số người sinh ra ít hơn số người tử vong.
C. Số người sinh ra bằng số người tử vong.
D. Chỉ có sinh ra, không có tử vong.
Câu 11. Tập hợp những cá thể sinh vật nào là quần thể:
A. Các con cá chép sống ở hai hồ nước khác nhau.
B. Các các thể cá chép, cá mè, cá rô sống trong một ao.
C. Các cá thể voi, khỉ, báo sống trong vườn bách thú.
D. Các cây lúa trong ruộng lúa.
Câu 12. Những biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất là:
Biết được các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất.
A. Trồng cây gây rừng để chống xói mòn.
B. Tăng cao độ phì cho đất.
C. Bảo vệ động vật hoang dã.
D. Chống xói mòn, chống nhiễm mặn, nâng cao độ phì cho đất 
Câu 13. Thế nào là môi trường sống của sinh vật?
A. Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật.
B. Là nơi ở của sinh vật.
C. Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
D. Là nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật.
Câu 14. Mật độ cá thể của quần thể được xem là đặc trưng cơ bản nhất của quần thể vì mật độ:
A. Thể hiện chiều hướng phát triển của quần xã tương ứng với sự biến đổi của điều kiện môi trường.
B. Ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể trong quần thể.
C. Là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá mức độ thích nghi của cá thể sinh vật cũng như quần thể với môi trường.
D. Phản ánh khả năng cạnh tranh của quần thể sinh vật này với quần thể thuộc loài khác trong cùng một môi trường sống.
Câu 15. Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?
A. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.
B. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.
C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.
D. Vì con người có tư duy, có lao động.



B. PHẦN TỰ LUẬN: (5.0đ)	
Câu 1 (2.0đ). Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật. Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?
Câu 2 (2.0đ). Trình bày ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ và ánh sáng lên đời sống sinh vật. 
[bookmark: _GoBack]Câu 3 (1.0đ). Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hóa? 
--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bô coi thi không giải thích gì thêm.  




KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Sinh học 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0đ)
  	Mỗi đáp án đúng được 0.33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	A


B. Phần tự luận: (5.0đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2.0đ)
	- Các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật và cải tạo hệ sinh thái bị thoái hóa:
+ Đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây, gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất. Tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.
+ Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh giúp tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh các vùng đất bị hoang hóa.
+ Thay đổi các loại cây trồng hợp lí làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất và tăng năng suất cây trồng.
+ Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp và có năng suất cao đem lại lợi ích kinh tế, khi có đủ kinh phí sẽ đầu từ hơn vào việc cải tạo đất.
- Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên:
+ Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh trường học.
+ Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây chăm sóc bảo vệ cây.
+ Bảo vệ các loài sinh vật.
+ Tuyên truyền cho mọi người biết về hậu qảu của việc tàn phá thiên nhiên và cách khắc phục để mọi người cùng hành động bảo vệ thiên nhiên.
	
0.5đ




0.5đ




0.5đ

0.5đ


	
Câu 2
(2.0đ)
	- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật: 
 +  Nhân tố ánh sáng chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến mọi nhân tố khác của môi trường.
+ Nhân tố cường độ ánh sáng sẽ giảm dần dần  từ xích đạo đến cực Trái Đất, từ mặt nước đến đáy sâu và biến đổi tuần hoàn theo ngày đêm và theo mùa.
- Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật: 
+ Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất cơ thể sinh vật và sự phân bố của sinh giới.
+ Có nhiều động vật hằng nhiệt  có khả năng điều hòa và giữ được thân nhiệt ổn định nên phân bố rất rộng.
	1.0đ



1.0đ



	
Câu 3
(1.0đ)
	Nguyên nhân gây ra sự thoái hóa giống là do:
- Ở cây giao phấn và ở các loài giao phối phần lớn các gen tồn tại ở trạng thái dị hợp tử, gen lặn bị gen trội lấn át nên không biểu hiện ra kiểu hình.
- Khi tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần liên tục qua nhiều thế hệ làm cho các gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp lặn, gây hại.
	
0.5đ

0.5đ


DUYỆT CỦA BGH 	TỔ CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ	           					 					
   PHAN THỊ BÍCH TRIỀU


